ĐÁP ÁN VĂN 12 HKI 2015 - 2016
I/ ĐỌC HIỂU: (2đ)

a/ Thể thơ: 5chữ ( hoặc ngũ ngôn hoặc tự do): (0,25đ)

*  Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm: (0,25đ)

*  Nội dung: Đoạn thơ với hình tượng thuyền và biển gợi lên một tình yêu tràn trề, mênh mông với nỗi nhớ da diết nhưng cũng đầy lo âu, khắc khoải của cái tôi thi sĩ đầy cảm xúc: (0,5đ)

b/ Nghệ thuật ẩn dụ: thuyền và biển: (0,5đ)

  * Ý nghĩa: mượn hình tượng thuyền và biển thể hiện tình cảm của đôi lứa yêu nhau – thuyền ( người con trai), biển ( người con gái) làm nổi bật một tình yêu ngọt ngào, da diết, mãnh liệt nhưng sâu sắc.(0,5đ)

II. NLXH (3,0 điểm)

* Yêu cầu chung: Thí sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng về dạng bài nghị luận xã hội để tạo lập văn bản. Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.

* Yêu cầu cụ thể:

a) Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận (0,5 điểm):

- Điểm 0,5 điểm: Trình bày đầy đủ các phần Mở bài, Thân bài, Kết luận. Phần Mở bài biết dẫn dắt hợp lí và nêu được vấn đề; phần Thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau cùng làm sáng tỏ vấn đề; phần Kết bài khái quát được vấn đề và thể hiện được nhận thức của cá nhân.

- Điểm 0,25: Trình bày đầy đủ ba phần Mở bài, Thân bài, Kết luận, nhưng các phần chưa thể hiện được đầy đủ yêu cầu như trên; phần Thân bài chỉ có 1 đoạn văn.

- Điểm 0: Thiếu Mở bài hoặc Kết luận, Thân bài chỉ có 1 đoạn văn hoặc cả bài viết chỉ có 1 đoạn văn.

b) Xác định đúng vấn đề cần nghị luận (0,5 điểm):

- Điểm 0,5: Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Nói lên cách sống mới là điều quan trọng của con người

- Điểm 0, 25: Xác định chưa rõ vấn đề cần nghị luận, nêu chung chung.

- Điểm 0: Xác định sai vấn đề cần nghị luận, trình bày lạc sang vấn đề khác.

c) Chia vấn đề cần nghị luận thành các luận điểm phù hợp; các luận điểm được triển khai theo trình tự hợp lí, có sự liên kết chặt chẽ; sử dụng tốt các thao tác lập luận để triển khai các luận điểm (trong đó phải có thao tác giải thích, chứng minh, bình luận); biết kết hợp giữa nêu lí lẽ và đưa dẫn chứng; dẫn chứng phải lấy từ thực tiễn đời sống, cụ thể và sinh động (1,0 điểm):

- Điểm 1,0: Đảm bảo các yêu cầu trên; có thể trình bày theo định hướng sau:

+ Giải thích ý kiến 

+ Chứng minh tính đúng đắn (hoặc sai lầm; hoặc vừa đúng, vừa sai) của ý kiến bằng việc bày tỏ sự đồng tình (hoặc phản đối; hoặc vừa đồng tình, vừa phản đối) đối với ý kiến. Lập luận phải chặt chẽ, có sức thuyết phục.

+ Bình luận để rút ra bài học cho bản thân và những người xung quanh về vấn đề cách sống tích cực, làm những điều tốt cho mọi người...

- Điểm 0,75: Cơ bản đáp ứng được các yêu cầu trên, song một trong các luận điểm (giải thích, chứng minh, bình luận) còn chưa đầy đủ hoặc liên kết chưa thật chặt chẽ.

- Điểm 0,5: Đáp ứng 1/2 đến 2/3 các yêu cầu trên.

- Điểm 0,25: Đáp ứng được 1/3 các yêu cầu trên.

- Điểm 0: Không đáp ứng được bất kì yêu cầu nào trong các yêu cầu trên.

d) Sáng tạo (0,5 điểm)

- Điểm 0,5: Có nhiều cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh và các yếu tố biểu cảm,…) ; thể hiện được quan điểm và thái độ riêng, sâu sắc nhưng không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

- Điểm 0,25: Có một số cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo; thể hiện được một số suy nghĩ riêng sâu sắc nhưng không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

- Điểm 0: Không có cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo; không có quan điểm và thái độ riêng hoặc quan điểm, thái độ trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

e) Chính tả, dùng từ, đặt câu (0,5 điểm):

- Điểm 0,5: Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Điểm 0,25: Mắc một số lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Điểm 0: Mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

III. NGHỊ LUẬN VĂN HỌC:

1. Yêu cầu về kỹ năng:

- Biết cách phân tích một bài nghị luận văn học.

- Kết cấu chặt chẽ, lập luận sắc bén, dẫn chứng phong phú, chính xác, không mắc lỗi chính tả và ngữ pháp.

2. Yêu cầu về kiến thức:

- Cần làm rõ những ý cơ bản sau:

+Nêu được vấn đề cần nghị luận: hình tượng sông Đà. Qua đó bày tỏ cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước.

VỀ NỘI DUNG:

+ Con sông Đà với hai vẻ đẹp nổi bật: hung bạo, dữ dội và thơ mộng, trữ tình. 

+ Tình yêu thiên nhiên đất nước thiết tha, say đắm của tác giả .

VỀ NGHỆ THUẬT:

- Sự tài hoa, uyên bác trên nhiều lĩnh vực của nhà văn. 

- Chủ yếu sử dụng nghệ thuật so sánh, nhân hóa, biến con sông trở thành một sinh thể sống động, hấp dẫn người đọc.

- Ngôn ngữ điêu luyện, phong phú, giàu hình ảnh.

+ Phần liên hệ: HS có thể trình bày tùy ý, tuy nhiên cần thấy được niềm tự hào và ý thức bảo vệ, giữ gìn vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước. Đoạn văn cũng đề cao yếu tố cảm xúc.

HS làm bài sáng tạo, GV linh động cho điểm.

+ THANG ĐIỂM:

6 – 7: Bài làm đáp ứng các yêu cầu trên.

4 – 5: Bài làm khá đềy đủ, còn mắc lỗi chính tả, diễn đạt

2 – 3: Bài làm chưa đáp ứng đủ các yêu cầu trên, còn mắc nhiều lỗi.

0.5 – 1: Viết lan man, không hiểu đề

